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A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

III
 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 167.092         167.092         15.893           13.067           15.719           12.453           15.611           15.919           13.429           16.029           14.915           12.911           9.147             6.275             5.724             

I Nguồn ngân sách trong nước 167.092         167.092         15.893           13.067           15.719           12.453           15.611           15.919           13.429           16.029           14.915           12.911           9.147             6.275             5.724             

1
Kinh phí tăng cường cơ sở vật 

chất, mua sắm trang thiết bị y tế 
167.092         167.092         15.893           13.067           15.719           12.453           15.611           15.919           13.429           16.029           14.915           12.911           9.147             6.275             5.724             

- Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất 148.805         148.805         13.094           12.428           13.701           11.134           13.203           14.390           11.789           14.955           13.438           11.612           8.385             6.005             4.671             

- Mua sắm trang thiết bị 6.927             6.927             385                -                882                609                988                464                788                222                838                660                336                57                  698                

- Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải 11.360           11.360           2.414             639                1.136             710                1.420             1.065             852                852                639                639                426                213                355                

  Đơn vị tính: triệu đồng

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)
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